
SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ PHÙ MỸ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TTYT-TCHC 
V/v báo giá Vải may trang phục 

cho viên chức, người lao động tại 

Trung tâm Y tế Phù Mỹ năm 2026 

                    Phù Mỹ, ngày        tháng 8 năm 2026 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

 

Trung tâm Y tế Phù Mỹ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Mua Vải 

may trang phục cho viên chức, người lao động tại Trung tâm Y tế Phù Mỹ năm 

2026, với nội dung cụ thể như sau: 

 I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Phù Mỹ 

Địa chỉ: 644 Quang Trung, xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai. 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bộ 

phận Văn thư, Trung tâm Y tế Phù Mỹ.  

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp (hoặc qua Bưu điện) tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư - Trung 

tâm Y tế Phù Mỹ; Số 644 Quang Trung, xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai ( Báo giá 

chuyển phát bằng đường Bưu điện được tính vào thời điểm ký nhận và đóng dấu 

công văn đến của Bộ phận văn thư phù hợp thời gian yêu cầu nhận báo giá). 

- Báo giá phải được đại diện hợp pháp hoặc đại diện ủy quyền của đơn vị 

ký tên, đóng dấu. 

 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Đến trước 10 giờ 00 phút ngày 20 tháng 8 

năm 2026.  

 Các báo giá gửi đến sau thời điểm trên sẽ không được xem xét. 

 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày báo giá. 

 II. Nội dung yêu cầu báo giá 

 1. Danh mục đề nghị báo giá: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.  

2. Khi báo giá, đề nghị đơn vị lưu ý những nội dung sau đây:  

- Giá Mua Vải may trang phục cho cán bộ, viên chức, người lao động tại 

Trung tâm Y tế Phù Mỹ năm 2026 đã bao gồm thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu 

có), các chi phí đóng gói, vận chuyển theo yêu cầu của đơn vị và các chi phí 

khác có liên quan. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% 



- Nhà thầu cung cấp phiếu kiểm nghiệm chất lượng vải thể hiện đầy đủ 

các thông số của tiêu chuẩn kỹ thuật vải, kèm theo mẫu vải đã đóng dấu kiểm 

nghiệm. Phiếu kiểm nghiệm phải được đóng dấu xác nhận bởi các Trung tâm thí 

nghiệm thuộc Phân viện Dệt may Việt Nam và có thời hạn không quá 12 tháng 

tính từ thời điểm thông báo chào giá. Sắp xếp các phiếu kiểm nghiệm theo đúng 

trình tự  

- Nhà thầu cung cấp mẫu vải kích thước 20x20 cm và bảng màu catalogue 

đối với danh mục hàng hóa gồm: Trang phục nhân viên phẫu thuật, Gây mê hồi 

sức; Trang phục hộ lý; Trang phục nhân viên bảo vệ, trang phục của lái xe, trang 

phục hành chính (nam và nữ).  

- Hàng hóa phải được đóng gói trong bao bì riêng biệt, bên ngoài ghi rõ 

họ tên nhân viên, giới tính, bộ phận công tác.  

- Số lượng hàng hóa của các nhân viên thuộc từng bộ phận được đóng 

theo thùng và ghi rõ tên bộ phận.  

- Cung ứng đủ số lượng trang phục theo hợp đồng. 

 - Cung ứng hàng hóa đúng tiến độ theo hợp đồng ký kết.  

- Chất liệu hàng hóa phải ổn định về mặt kết cấu và màu sắc: không lem 

màu, không phai màu khi giặt tẩy với xà phòng. 

3. Yêu cầu về báo giá  

 - Số lượng báo giá: 01 bản gốc  

 - Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt  

 - Loại tiền sử dụng: Việt Nam đồng 

 Rất mong sự phối hợp của Quý Công ty/Doanh nghiệp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;           

- Lãnh đạo TTYT; 

- Trang TTĐT của TTYT Phù Mỹ; 

- Lưu: VT, TC-HC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Học 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

DANH MỤC MẶT HÀNG MỜI BÁO GIÁ 

Gói thầu: Mua Vải may trang phục cho viên chức, người lao động  

tại Trung tâm Y tế Phù Mỹ năm 2026 

(Kèm Công văn số       /TTYT-TCHC  ngày       /8/2026 của Trung tâm Y tế Phù Mỹ) 

 

T 

T 
Tên sản phẩm 

Thông số kỹ thuật và  

các tiêu chuẩn 

Số 

lượng 

(m) 

1 
Vải kate ford màu 

trắng. 

- Vải may áo Bác sỹ ,dược sỹ 

- Khối lượng vải (g/m2): 160(±2)  

- Màu sắc: Màu trắng.  

- Thành phần: 64,4% polyester (±1), 

35,6% cotton (±1) 

- Màu sắc: Trắng. 

- Khổ vải: 1,5m 

92,3 

2 
Vải kate silk màu 

trắng. 

- Vải may áo Điều dưỡng,y sỹ,KTV, 

 nữ hộ sinh. 

- Khối lượng vải (g/m2): 125(±2)  

- Màu sắc: Màu trắng  

- Thành phần: 100% Polyester 

- Khổ vải: 1,5m 

139,1 

3 Vải kaki màu trắng. 

- Vải may quần bác sỹ, dược sỹ, điều 

dưỡng, y sỹ, KTV, nữ hộ sinh 

- Khối lượng vải (g/m2): 250 (±2)  

- Màu sắc: Màu trắng  

- Thành phần: 76% polyester (±1), 21,5 

% Rayon (±1), 2,5% Spandex (±1) 

- Khổ vải: 1,5m 

154,0 

4 
Vải kate ford màu 

xanh. 

- Vải may áo, quần nhân viên phẩu 

thuật,gây mê hồi sức.  

- Màu sắc: Xanh. 

-Chất liệu chọn theo mẫu vải thực tế.  

- Khổ vải: 1,5m 

05 

5 
Vải kate silk màu 

xanh. 

- Vải may trang phục hộ lý.  

- Màu sắc: Màu xanh hòa bình 

- Chất liệu: chọn theo mẫu vải thực tế. 

- Khổ vải: 1,5m 

37,5 

6 
Vải kate silk màu 

xanh đen 

- Vải may áo lái xe cứu thương,nhân 

viên bảo trì,kỹ thuật viên TB Y tế,điện 

nước. 

- Màu sắc: Màu xanh đen. 

- Chất liệu: Chọn theo mẫu vải thực tế  

- Khổ vải: 1,2m 

12,6 



7 Vải ka ki  

- Vải may quần lái xe cứu thương, nhân 

viên bảo trì,kỹ thuật viên TB Y tế, điện 

nước. 

- Màu sắc: Chọn theo catalog nhà thầu.  

- Chất liệu: Chọn theo mẫu vải thực tế  

- Khổ vải: 1,5m 

7,7 

8 Vải ka ki màu ghi 

- Vải may áo, quần nhân viên bảo vệ.  

- Chất liệu: Chọn theo mẫu vải thực tế. 

- Màu sắc: Màu xanh ghi. 

- Khổ vải: 1,5m 

05 

9 
Vải kate biên thêu 

màu xanh biển 

- Vải may áo nhân viên hành chính 

(nam ,nữ). 

- Màu sắc: Màu xanh biển  

- Chất liệu: Chọn theo mẫu vải thực tế  

- Khổ vải: 1,2m 

85,4 

10 Vải ka ki   

- Vải may quần nhân viên hành chính 

nam 

- Màu sắc: Chọn theo catalog nhà thầu.  

- Chất liệu: Chọn theo mẫu vải thực tế  

- Khổ vải: 1,5m 

22,0 

11 Vải ka ki co giãn   

- Vải may quần nhân viên hành chính 

nữ. 

- Màu sắc: Chọn theo catalog nhà thầu.  

- Chất liệu: Chọn theo mẫu vải thực tế  

- Khổ vải: 1,5m  

41,8 

12 
Vải kate silk màu 

xanh đậm 

-Vải may viền áo điều dưỡng,y sỹ,nữ hộ 

sinh. 

-Màu sắc: Màu xanh đậm. 

-Chất liệu:chọn theo mẫu vải thực tế. 

-Khổ vải: 1,5 m 

10 

 Tổng cộng: 12 khoản  612,4 
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